
 

 

Phụ lục số 05: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

(Kèm theo Quyết định số 162/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh)  

   

Địa bàn 
Giá đất ở cùng vị trí 

(%) 

Tỷ lệ mức giá xác định so với giá 

đất ở cùng vị trí (%) 

1. Thành phố Bắc Ninh 100 70 

2. Thị xã Từ Sơn 100 70 

3. Huyện Tiên Du 100 70 

4. Huyện Yên Phong 100 70 

5. Huyện Thuận Thành 100 70 

6. Huyện Quế Võ 100 70 

7. Huyện Gia Bình 100 70 

8. Huyện Lương Tài 100 70 
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  Phụ lục số 06: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp  

trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

(Kèm theo Quyết định số 162/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh)   

 

   

Địa bàn Mức giá (1.000đ/m2)  

1. Thành phố Bắc Ninh 1,300  

2. Thị xã Từ Sơn 1,100  

3. Huyện Tiên Du 1,100  

4. Huyện Yên Phong 920  

5. Huyện Thuận Thành 920  

6. Huyện Quế Võ 920  

7. Huyện Gia Bình 820  

8. Huyện Lương Tài 820  
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